
                                                   CHỦ ĐỀ/THÁNG: Những con vật đáng yêu
                                                    Chủ đề nhánh 4: Động vật sống ở dưới nước
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Hoạt động Thời 
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Thứ 2 Thứ 

Đón trẻ - Cô đến lớp sớm vệ sinh phòng học, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về tình
-Trò chuyện cùng trẻ về CĐ: Những con vật đáng yêu, nhánh: động vật sống
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* Nội dung
- - Hô hấp: tập hít vào thở ra
- Tay: Đưa ra sau, kết hợp với lắc bàn tay
- Lườn: Vặn người sang hai bên

- - Chân: Ngồi xuống, đứng lên

* Mục tiêu:
- Trẻ biết kết hợp chân tay 
tập bài tập phát triển chung.
- Trẻ có ý thức tập luyện.
* Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ

Chơi - tập 
có chủ định 12 - 15 

phút

Vận động:
18-24: Đi theo hiệu lệnh

24-36: Đi kết hợp với chạy
TCVĐ: Bạn nào giỏi

Nhận biết:
NB: Con cá, con cua

Dạo chơi 
ngoài trời 18 - 20 

phút

* Quan sát: Con cá rô, con cá chép, con cua, con tôm, con ốc.
* Trò chơi: Tai ai tinh, chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ, ai nhanh hơn, 
* Chơi theo ý thích: Phấn, khối gỗ, vòng, sỏi, gạch, lá cây, đồ chơi ngoài 
* Mục tiêu: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của. Con cá rô, con cá chép,
Trẻ biết chơi trò chơi và biết chơi ở các nhóm chơi. Trẻ quan sát ghi nhớ có
* Chuẩn bị: Con cá rô, con cá chép, con cua, con tôm, con ốc, phấn khối gỗ
* Tổ chức hoạt động: Cô gợi mở và giới thiệu nội dung quan sát động viên
- Cô giới thiệu và tổ chức cho trẻ chơi trò chơi, cô bao quát, quan sát, nhắc 
- Củng cố và nhận xét động viên khen trẻ, cô cho trẻ tự đi vệ sinh, rửa tay

C
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Chơi - tập 
ở các khu 
vực chơi

18- 20 
phút

* Nội dung góc chơi:
* Thao tác vai: Bé tập bán hàng tạp hóa

* Góc âm nhạc: hát các bài hát về chủ đề “ 
Những con vật đáng yêu”
* HĐVĐV: Xếp ao cá
* Góc vận động: Chơi với cát, nước, sỏi

* Mục tiêu:
- Trẻ biết chơi ở các góc chơi 
không tranh giành đồ chơi của 
bạn
- Biết hát các bài hát về chủ đề
- Trẻ biết xếp đường đi
- Trẻ biết chơi với cát, nước, sỏi

Ăn 50-60 
phút

- Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt dưới vòi nước chảy, cho trẻ ngồi vào bàn: Cô
Cô quan sát, hướng dẫn trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất, trẻ ăn xong cho

Ngủ 140-
150phút

- Cô chuẩn bị phản, gối, cho trẻ về chỗ ngủ, cô nhắc trẻ ngủ đúng tư thế,
Trẻ ngủ cô quan sát, sửa tư thế ngủ, đóng cửa cho trẻ ngủ ngon, ngủ đủ

Chơi – tập 10-
12phút

 LQKTM
 NB: Con cá, con cua
- Trẻ làm quen với tạo hình

T/C mới: Con sên
- Xem tranh ảnh về những con 

vật đáng yêu
Trả trẻ 50-60phút `Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Trao đổi với phụ huynh về tình trạng
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

hình của trẻ. Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Dạy Trẻ chào cô, chào bố, mẹ.
 ở dưới nước TC Cùng trẻ và hỏi trẻ về cách vệ sinh đúng nơi quy định cô  khuyến khích trẻ nói theo cô.
* Tổ chức hoạt động
- Khởi động: Cho đi các kiểu đi: đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm dần, đi thường, 
đứng lại.
- Trọng động: Cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, Lườn, chân kết  hợp với bài hát "Một con vịt”
- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 2 - 3 vòng.

Văn học:
Thơ: Con cá vàng

HĐVĐV: 
                   Xếp ao cá

Âm nhạc:
         ÂN: Biễu diễn văn nghệ

ngón tay
trời, xếp hình đồ chơi.
 Con cua,con tôm, con ốc và nói theo cô về đặc điểm. Con cá rô, con cá chép, con cua, con tôm, con ốc.
chủ định và phát triển ngôn ngữ, giáo dục trẻ bết tránh xa những con vật gây nguy hiểm.
 vòng, sỏi, gạch, lá cây, đồ chơi ngoài trời, xếp hình đồ chơi.
khích lệ và khen gợi trẻ
trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi của bạn, cô nhận xét các góc chơi. 
và vào lớp.
* Chuẩn bị:
- Đồ chơi thao tác vai: các loại 
bánh kẹo , giầy, dép…
`  Đồ dùng xắc xô, trống các bài 
hát trong chủ đề
Gạch, bay, thước kẻ

` cát, sỏi, xô…

* Tổ chức hoạt động:
1. Cô hướng trẻ về góc chơi, cô gợi ý khuyến khích trẻ chơi
2. Cô hướng trẻ thực hiện các thao tác chơi mô tả được thao tác khi 
chơi với búp bê
3. Hướng dẫn trẻ cho tư thế ngồi, mở vở, xem tranh, vò, xé
4.Quan sát trẻ chơi, giúp đỡ trẻ liên kết giữa các nhóm chơi nhắc trẻ 
chơi đoàn kết, cất đồ chơi gọn gàng sau khi  chơi

giới thiệu các món ăn và cho trẻ làm quen với một số món ăn khác nhau.
trẻ lau tay, lau miệng. Cho trẻ đi vệ sinh

 không nói chuyện, không làm việc riêng trong khi ngủ.
giấc.

KNS: Hướng dẫn Trẻ rửa mặt
- Làm quen với vở toán

LQKTM: ÂN: Biễu diễn văn nghệ

của trẻ trong ngày, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn khi ra về.

          
            Trẻ hát, đọc thơ

                                                                                                       Pa ham, ngày 02 tháng 01 năm 2026
Người lập kế hoạch                         Tổ Trưởng chuyên môn              Kí duyệt của CM nhà trường    

Khoàng Thị Môn                        Nguyễn Thị Thương Hiền                                    Sìn Thị Cúc
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